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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ khoản 4, khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 
2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản 
số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 
tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 
Tờ trình số 343/TTr-SNN&PTNT ngày 28 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh 
Quyết định này quy định đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, 

vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
2. Đối tượng áp dụng
a) Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai.
b) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
c) Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 của Luật Đất đai khi Nhà 

nước thu hồi đất.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-47-2014-nd-cp-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-230624.aspx
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d) Tổ chức, các nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều 2. Quy định đơn giá bồi thường các loại cây trồng hằng năm
1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng hằng năm 

thì thực hiện bồi thường theo quy định tại Khoản 1 Điều 103 Luật Đất đai năm 
2024.

Mức bồi thường (đồng/m2) = Năng suất cây trồng vụ cao nhất trong 03 
năm trước liền kề (kg/m2) x đơn giá bồi thường (đồng/kg).

2. Căn cứ vào tình hình thực tế của khu vực dự án, Tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư căn cứ số liệu về năng suất cây trồng 
của Chi cục Thống kê cấp huyện nơi có đất bị thu hồi để làm căn cứ tính giá trị 
sản lượng của vụ thu hoạch cho toàn khu vực dự án. 

3. Đơn giá bồi thường do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối 
hợp với Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định, công bố để áp 
dụng từ ngày 01/01 hằng năm trên địa bàn tỉnh; trường hợp trong năm có biến 
động tăng, giảm từ 20% trở lên thì các địa phương có báo cáo đề nghị Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng với Sở Tài chính xác định lại và 
thông báo giá điều chỉnh. Đối với các loại cây trồng có trong thực tế nhưng nằm 
ngoài danh mục do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hằng năm, 
giao Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố giá đối với các loại cây trồng đó. 

4. Đối với các cây trồng hằng năm có trong thực tế nhưng ngoài danh 
mục số liệu về năng suất của Chi cục Thống kê, Ủy ban nhân dân cấp huyện 
giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế chủ trì phối 
hợp với Chi cục Thống kê, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi thực hiện thống kê, xác định 
năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề để làm cơ sở tính giá trị 
sản lượng của vụ thu hoạch đối với cây trồng đó.

Điều 3. Quy định đơn giá bồi thường đối với cây trồng lâu năm
1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng lâu năm 

thì thực hiện bồi thường theo quy định tại các Khoản 2, 3 Điều 103 Luật Đất 
đai năm 2024.

2. Đơn giá chi tiết bồi thường đối với cây trồng lâu năm tại Phụ lục I đính 
kèm Quy định này.

3. Những loại cây trồng có trong thực tế kiểm kê nhưng chưa có trong danh 
mục tại Phụ lục I thì được phép áp dụng đơn giá quy định đối với loại cây trồng 
tương đương. Trường hợp không có loại cây trồng tương đương, giao Ủy ban 
nhân dân cấp huyện chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp huyện, Chủ đầu tư, Ủy ban 
nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan điều tra, khảo sát, tính toán mức giá 
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bồi thường lập thành biên bản có chữ ký của các thành viên, lập danh mục riêng 
tập hợp vào phương án bồi thường, hỗ trợ hoặc thuê tổ chức tư vấn lập dự toán 
xác định giá trị cây trồng đó theo thực tế, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 
(đối với trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh), 
Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt (đối với trường hợp thu hồi đất thuộc 
thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc đối với trường hợp được Ủy 
ban nhân dân tỉnh ủy quyền). 

4. Đối với cây trồng có thể di chuyển được đến địa điểm khác thì chỉ bồi thường 
chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, gồm: chi phí đào bứng, 
chi phí di chuyển, chi phí trồng lại và thiệt hại do di chuyển. Ủy ban nhân dân tỉnh 
giao Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư của dự án chịu trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư, Ủy ban 
nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan thực hiện việc khảo sát, xác định chi 
phí lập thành biên bản có chữ ký của các thành viên, lập danh mục riêng tập 
hợp vào phương án bồi thường, hỗ trợ hoặc thuê tổ chức tư vấn lập dự toán xác 
định giá trị theo thực tế, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (đối với trường 
hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh), Ủy ban nhân dân 
cấp huyện phê duyệt (đối với trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Ủy 
ban nhân dân cấp huyện hoặc đối với trường hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy 
quyền). 

5. Đối với cây trồng lâu năm hình thành từ sau thời điểm ban hành Thông 
báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì không được bồi 
thường.

Điều 4. Quy định đơn giá bồi thường các loại vật nuôi là thủy sản
Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì 

được bồi thường thiệt hại thực tế, cụ thể như sau:
1. Đối với các đối tượng thủy sản có thời gian nuôi từ 06 tháng trở lên:
a) Thủy sản đã nuôi được từ 03 tháng tuổi trở lên thì mức bồi thường 

bằng 50% giá trị sản lượng thu hoạch.
b) Thủy sản đã nuôi được nhỏ hơn 03 tháng tuổi thì mức bồi thường bằng 

40% giá trị sản lượng thu hoạch.
2. Đối với các đối tượng thủy sản có thời gian nuôi từ 03 – 06 tháng:
a) Thủy sản đã nuôi được từ 02 tháng tuổi trở lên thì mức bồi thường 

bằng 50% giá trị sản lượng thu hoạch.
b) Thủy sản đã nuôi được nhỏ hơn 02 tháng tuổi thì mức bồi thường bằng 

40% giá trị sản lượng thu hoạch.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án chịu trách nhiệm 
phối hợp với Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan thực 
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hiện việc khảo sát, xác định về đơn giá bồi thường đối với vật nuôi là thủy sản 
tại thời điểm thu hồi đất để làm cơ sở xác định giá trị sản lượng thu hoạch.

4. Định mức trung bình về sản lượng thu hoạch đối với thủy sản nước lợ, 
nước mặn và thủy sản nước ngọt theo định mức kinh tế, kỹ thuật do ngành 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định. Chi tiết định mức trung bình về 
sản lượng thu hoạch đối với thủy sản nước lợ, nước mặn và thủy sản nước ngọt 
theo Phụ lục II đính kèm Quy định này.

5. Những loại vật nuôi là thủy sản có trong thực tế kiểm kê nhưng chưa có trong 
danh mục tại Phụ lục II thì được phép áp dụng định mức trung bình về sản lượng 
thu hoạch quy định đối với loại vật nuôi tương đương để làm cơ sở xác định 
mức bồi thường. Trường hợp không có loại vật nuôi tương đương, giao Ủy ban 
nhân dân cấp huyện chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan 
liên quan điều tra, khảo sát, tính toán mức giá bồi thường lập thành biên bản có 
chữ ký của các thành viên, lập danh mục riêng tập hợp vào phương án bồi 
thường, hỗ trợ hoặc thuê tổ chức tư vấn lập dự toán xác định giá trị vật nuôi đó 
theo thực tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (đối với trường hợp thu hồi 
đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh), Ủy ban nhân dân cấp huyện 
phê duyệt (đối với trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân 
dân cấp huyện hoặc đối với trường hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền). 

Điều 5. Quy định đơn giá bồi thường các loại vật nuôi khác
1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi khác mà 

không thể di chuyển thì được bồi thường theo mức quy định tại Phụ lục III.
2. Điều kiện để được bồi thường: Chăn nuôi phải đảm bảo theo quy định 

của pháp luật về chăn nuôi; không nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi 
theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Điều 6. Xử lý những trường hợp phát sinh
1. Trường hợp khi giá bồi thường cây trồng, vật nuôi phổ biến trên thị 

trường tăng hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá bồi thường tại Quyết định này 
tại thời điểm thu hồi đất, thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 
khảo sát, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh đơn giá 
bồi thường cho phù hợp.    

2. Trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện thì Tổ 
chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đề xuất Ủy ban nhân dân cấp 
huyện tổng hợp bằng văn bản gởi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì 
xem xét giải quyết, trả lời theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các cơ quan liên 
quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết đảm bảo đúng quy 
định.                               
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Điều 7. Xử lý chuyển tiếp
1. Trường hợp đang thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ dở dang theo 

phương án đã được phê duyệt thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt.
2. Trường hợp đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa thực 

hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thì tổ chức rà soát để phê duyệt điều chỉnh, bổ 
sung cho phù hợp với Quy định này.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2024 và 
thay thế: Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật 
nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết 
định số 17/2024/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Sửa đổi, bổ sung số thứ tự 66 Phụ lục I Quy định ban hành kèm theo Quyết 
định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản 
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 9. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 
và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 9;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Website Chính phủ;
- Các Bộ: TN&MT, NN&PTNT, TC, TP;
- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH, Báo Quảng Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam;
- Công báo tỉnh Quảng Nam;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, SNN&PTNT (3b). H79.
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Nam Hưng 
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